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Câu 1 (4,0 điểm): 
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Một đĩa tròn đồng chất, khối lượng 
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 phân bố đều, bán kính 
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 có thể quay quanh trục thẳng đứng ở độ cao 
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 so với mặt đất. Một lá thép mỏng, nhẹ được uốn thành nửa vòng tròn có bán kính 
[image: image4.wmf],
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 được gắn cố định trên đĩa (hình 1). Ban đầu, đĩa ở trạng thái đứng yên, một quả cầu nhỏ khối lượng 
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 được truyền với vận tốc 
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 ​​theo phương tiếp tuyến vào phía bên trong bề mặt của vòng thép. Lấy 
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 bỏ qua mọi ma sát và lực cản của không khí. 

a. Tìm tốc độ của quả cầu ngay khi rời đĩa.

b. Tìm khoảng cách từ mép của đĩa đến nơi quả cầu chạm mặt đất.
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c. Kể từ thời điểm quả cầu rời đĩa tại vị trí 
[image: image8.wmf]K

 đến thời điểm quả cầu chạm đất tại 
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 thì điểm 
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 trên đĩa cách 
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 một khoảng bao xa? 

Câu 2 (3,0 điểm): 

Một lượng khí lý tưởng lưỡng nguyên tử có các quá bình biến đổi theo chu trình 
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 như hình 2: Quá trình 
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 làm nóng đẳng tích; quá trình 
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 dãn nở đẳng áp;  quá trình 
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 làm lạnh đẳng tích; quá trình 
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 nén đẳng áp. Trong quá trình biến đổi, nhiệt độ của khí đạt giá trị nhỏ nhất 
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 đạt giá trị lớn nhất 
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 Hãy tìm giá trị 
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 và hiệu suất cực đại 
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 của chu trình?
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Câu 3 (4,0 điểm): 
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1. Cho mạch điện như hình 3. Các nguồn điện có suất điện động và điện trở trong lần lượt 
[image: image21.wmf]1122
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Điốt lí tưởng, mạch ngoài có hai điện trở giống nhau, mỗi điện trở có giá trị 
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mắc song song. Công suất mạch ngoài sẽ thay đổi bao nhiêu lần nếu hai điện trở được mắc nối tiếp?

2. Cho mạch điện xoay chiều như hình 4. Cuộn dây thuần cảm có hệ số tự cảm 
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(),

LH

p

=

 điện trở 
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tụ điện 
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biến trở 
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 và tụ điện 
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 có điện dung  thay đổi được. Vôn kế, các dây nối và khóa 
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 lí tưởng. Đặt vào hai đầu 
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 điện áp xoay chiều có biểu thức 
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a. Khóa 
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 ngắt (hở), điều chỉnh 
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 hãy viết biểu thức dòng điện tức thời qua điện trở 
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b. Khóa 
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 đóng, điều chỉnh 
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  giá trị  của 
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 bằng bao nhiêu để vôn kế chỉ giá trị lớn nhất? Tìm giá trị lớn nhất đó?
Câu 4 (3,0 điểm): 
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Một thanh kim loại 
[image: image37.wmf]MN

 đồng chất, tiết diện đều, đặt nằm ngang khối lượng 
[image: image38.wmf]100(),
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 có thể trượt vuông góc và luôn tiếp xúc với hai thanh ray kim loại 
[image: image39.wmf],
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 tạo với mặt phẳng ngang góc 
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 Nối 
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 và 
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 với một tụ điện có điện dung 
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 tụ điện chịu được hiệu điện thế tối đa là 
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. Hệ thống được đặt trong một từ trường đều có véc tơ cảm ứng từ 
[image: image45.wmf]B
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 thẳng đứng hướng xuống và có độ lớn 
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BT

=

 (hình 5). Khoảng cách giữa hai thanh ray là 
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 hệ số ma sát trượt giữa thanh 
[image: image49.wmf]MN

 và hai thanh ray là 
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 Coi các thanh ray đủ dài, hệ thống đặt cách điện trên mặt phẳng nằm ngang, điện trở của mạch và các dây nối không đáng kể. Hỏi sau bao lâu kể từ khi thanh 
[image: image51.wmf]MN

 chuyển động từ trạng thái nghỉ thì tụ điện bị đánh thủng?
Câu 5 (3,5 điểm): 

Một  điểm sáng 
[image: image52.wmf]S

 chuyển động theo vòng tròn với vận tốc có độ lớn  không đổi 
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 xung quanh trục chính của thấu kính mỏng 
[image: image54.wmf]L

 nằm trong mặt phẳng vuông góc với trục chính và cách thấu kính một khoảng 
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 qua thấu kính chuyển động có tốc độ 
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 trên quỹ đạo tròn cùng chiều với chiều chuyển động của 
[image: image58.wmf].
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a. Tìm tiêu cự 
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 của thấu kính 
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b. Thấu kính 
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 được đặt trùng với mặt phẳng 
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 nằm ngang qua miệng một cái chậu có độ sâu 
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 đáy chậu có gắn gương phẳng 
[image: image64.wmf]G

 nằm ngang như hình 6. Điểm sáng 
[image: image65.wmf]S

 nằm trên trục chính của thấu kính, trong khoảng giữa gương và thấu kính, khi đó ta thu được hai ảnh thật của 
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 cách nhau 
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 Cho nước vào đầy chậu thì hai ảnh vẫn là thật nhưng cách nhau 
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. Biết chiết suất của nước là 
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 Xác định độ sâu 
[image: image70.wmf]h

 của chậu và khoảng cách từ điểm sáng 
[image: image71.wmf]S

 tới thấu kính.
Câu 6 (2,5 điểm): 
Cho một vật hình trụ có phần rỗng cũng hình trụ, có trục song song với trục của hình trụ và chiều dài bằng chiều dài của vật hình trụ (hai đầu phần rỗng được bịt bằng vật liệu mỏng, nhẹ). Sử dụng các dụng cụ: 01 chậu nước (cho khối lượng riêng của nước là 
[image: image72.wmf]n
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), 01 cái thước (có độ chia nhỏ nhất 1mm), 01 chiếc bút, 01 tấm ván.

Biết khối lượng riêng của chất làm vật hình trụ là 
[image: image73.wmf]r

 và khi thả trong nước vật hình trụ có một phần nổi trên mặt nước. Trình bày phương án thí nghiệm để:

a. Đo bán kính phần rỗng trong của hình trụ.
b. Đo khoảng cách giữa trục của hình trụ và trục của phần rỗng.
HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM
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	Nội dung
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a. Lập luận dẫn đến: 
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Mặt khác, ta có: 
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Từ (1), tốc độ góc của đĩa: 
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Thay vào (2), ta được: 
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Tốc độ của quả cầu 
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 khi rời đĩa là: 
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b. Thời gian quả cầu chạm đất kể từ lúc rời đĩa là 
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Quãng đường mà quả cầu chuyển động được theo phương ngang trong thời gian này là 
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Khoảng cách 
[image: image82.wmf]x

 theo phương ngang từ mép của đĩa đến nơi quả cầu chạm mặt đất: 
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Khoảng cách 
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 từ mép của đĩa đến nơi quả cầu chạm mặt đất: 
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c. Góc mà đĩa quay được trong thời gian 
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[image: image90.wmf]o
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Gọi:
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 vị trí hình chiếu của điểm 
[image: image92.wmf]K

 nơi mà quả cầu rời đĩa; 
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 là vị trí của điểm 
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 tại thời điểm quả cầu chạm đất.

Ký hiệu các góc trên mặt phẳng hình chiếu bằng:
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Ta có: 
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Với 
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Thay vào (6) ta tính được 
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Do đó 
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Áp dụng định lí hàm số cos ta tìm được hình chiếu trên phương ngang 
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Suy ra khoảng cách cần tìm được xác định bởi định lí Pi-ta-go:
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Ta có: 
[image: image103.wmf](
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Mặt khác: 
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Từ (1) và (2) suy ra:
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Lại có: 


[image: image106.wmf]0
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Hiệu suất chu trình được xác định bởi 
[image: image109.wmf]0112
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Thay (4) và (5) vào (6), ta được: 
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Lấy đạo hàm 
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 theo 
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 và cho bằng 0, ta có:
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Với 
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Từ (8) suy ra: 
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Dùng máy tính cầm tay, giải phương trình trên, ta được 
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Thay vào (7) ta tính được hiệu suất cực đại của chu trình
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Nếu điốt mở, áp dụng định luật ôm, ta có: 
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Dòng điện mạch ngoài: 
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Từ (1) và (2) suy ra: 
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Công suất mạch ngoài khi điốt mở: 
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Điều kiện để điốt mở nếu  
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Khi 
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 điốt khóa lại, cường độ dòng điện mạch ngoài lúc này: 
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Công suất mạch ngoài lúc này: 
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Như vậy, ta có  
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· Khi mạch ngoài mắc song song: 
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· Khi mạch ngoài mắc nối tiếp: 
[image: image130.wmf]00

100()*

RRRR

=+=W>Þ

điốt khóa.

Do đó, ta có tỉ số: 
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Vậy hai điện trở mắc nối tiếp thì công suất mạch ngoài giảm đi 3,34 lần
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Khi khóa 
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Biểu thức dòng điện qua 
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	Khi khóa K đóng. Mạch điện như hình 5b.

Gọi 
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Ta thấy, để 
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Phải điều chỉnh 
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Từ đó, ta tìm được 
[image: image159.wmf]max

440()

VV

UUV

==



* HS có thể giải theo giản đồ véc tơ, gọn hơn!
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Vẽ giản đồ véc tơ hình 5c và 5d.
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Từ đó tính được giá trị của điện dung 
[image: image166.wmf]1

.

C


	0,25

0,25

0,25

0,25



	4

3,0 đ
	Trọng lực làm thanh trượt xuống, khi thanh có vận tốc 
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Điện tích mà tụ tích được: 
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Cường độ dòng tích điện: 
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Lực từ tác dụng lên thanh 
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Từ (2) và (3) ta được: 
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Khi 
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Thời gian kể từ khi thanh bắt đầu trượt đến khi tụ bị đánh thủng: 
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	a. Sơ đồ tạo ảnh: 
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+ Tốc độ góc của ảnh và của vật bằng nhau: 
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Theo đề, vận tốc dài của ảnh gấp đôi của vật: 
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Suy ra bán kính quỹ đạo của ảnh lớn gấp đôi bán kính quỹ đạo của vật:
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Ảnh 
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Tiêu cự của thấu kính: 
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b. *Khi chưa đổ nước vào chậu:

+Sơ đồ tạo ảnh qua thấu kính: 
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+Sơ đồ tạo ảnh qua hệ gương – thấu kính: 
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+ Hai ảnh thật của 
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*Khi đổ nước vào chậu:

+Sơ đồ tạo ảnh qua LCP –  thấu kính: 
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+Sơ đồ tạo ảnh qua hệ gương – LCP – thấu kính:
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Ta có: 
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+ Hai ảnh thật của 
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Giải hệ (1) và (2) ta được: 
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Điều kiện để cho các ảnh đều là thật là 
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	a. Gọi:  
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 Chiều dài hình trụ;
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Khối lượng trụ rỗng:  
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Thả  vật hình trụ rỗng vào chậu nước, vật nổi trên nước, khối lượng nước bị chiếm chỗ là: 
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Mặc khác: 
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Gọi 
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Từ (2), (3), (4) và (5) suy ra phương án cần tìm.
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b. Gọi 
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Từ  (1), (6), (7) và (8) suy ra phương án cần tìm.  
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